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Bắc Ninh, ngày 14 tháng 9 năm 2021



THƯ MỜI BÁO GIÁ                        
Gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng

Kính gửi: Quý Công ty
       
Căn cứ  Quyết định số 5344/QĐ-BVT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt kế hoạch, nhu cầu sử dụng, danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng;
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị Quý Công ty báo giá các vật tư tiêu hao thông dụng, nội dung như sau:
- Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
- Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm.
- Thời hạn gửi báo giá: Trước 15 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2021.
- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt. Chi tiết báo giá theo mẫu đính kèm.
- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua email).
- Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0968.055.301
Email: vattubvdkbn@gmail.com	
Xin chân thành cảm ơn./.

	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BGĐ, CNTT (đăng tải), Vật tư, TCKT;
- Lưu Văn thư.

	GIÁM ĐỐC





	
	Hạ Bá Chân




MẪU BÁO GIÁ
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Thư mời báo giá ngày 14/9/2021)
	CÔNG TY…….
Đc:………….
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Hãng/Nước sản xuất
	Ký mã hiệu
	Số lượng
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Phân nhóm TT14

	1
	 Bóng đèn cực tím các cỡ 
	Thành Nhân/Việt Nam
	Bóng đèn cực tím các cỡ
	100
	
	
	Cái
	- Bóng đèn cực tím.
- Chiều dài 0,5 - 1,2m.
	

	2
	 Bộ bơm 1 nòng dùng cho bơm tiêm điện cho DSA 
	Shenzhen Baoan Medical Supplies/ Trung Quốc
	300103
	10
	
	
	Bộ
	Ống bơm thuốc can thiệp DSA thể tích 150ml: 01 cái. Cây lấy thuốc 01 cái. Ống bơm dài 150mm. Đường kính đầu ống 4Fr. Tổng chiều dài làm việc 1950mm.
	

	3
	 Bộ bơm tiêm tự động 2 nòng bơm thuốc dùng cho máy chụp CT 
	Shenzhen Baoan Medical Supplies/ Trung Quốc
	100122
	50
	
	
	Bộ
	1 bộ gồm: 2 xi lanh 200ml. Dây áp lực chạc Y có 2 van 2 chiều. 2 ống lấy thuốc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	

	4
	 Bông cắt 
	Memco/ Việt Nam
	B19
	35.000
	
	
	Gói
	Kích thước: 3cm x 3cm. Đóng gói 1 gói / 10g.
Chất liệu: bông hút nước 100% cotton.
Màu trắng, không mùi. Có khả năng hút thấm tốt được dùng trong y tế. 
Sản phẩm được tiệt trùng. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	

	5
	 Bông ép sọ não ( cỡ  nhỏ) 
	Memco/ Việt Nam
	B33
	4.100
	
	
	Cái
	Kích thước: 1.5cm x 5cm. 
Chất liệu: Gạc không dệt hút nước.
Màu trắng, không mùi. Có khả năng hút thấm  nước, dịch, được dùng trong y tế. 
Sản phẩm được tiệt trùng.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	

	6
	 Canuyl mở khí quản 
	Ningbo Yingmed / Trung Quốc
	YM-A025
	280
	
	
	Cái
	Chất liệu nhựa y tế, đã tiệt trùng. Vạch cản quang chạy dọc thân ống. Có các cỡ 5.0 mm - 10.0 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	

	7
	 Chai cấy máu 
	Becton Dickinson/ Mỹ
	442192
	2.400
	
	
	Chai
	Chai cấy máu hiếu khí dùng cho người lớn. Chất liệu thuỷ tinh. Bao gồm hóa chất thuốc thử và các thành phần phát hiện nhanh vi khuẩn và nấm từ mẫu lâm sàng. Thể tích: 30 ml. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	

	8
	 Cực điện tim 
	Skintact -Leonhard Lang / Áo
	F-601
	20.000
	
	
	Cái
	Không thấm dịch trong quá trình phẫu thuật. Đường kính 50mm.
	

	9
	 Dao cắt bệnh phẩm 
	Erma (KAI) – Nhật Bản
	PATHO CUTTER-I
	400
	
	
	Cái
	Lưỡi dao chất liệu bằng thép không gỉ đặc biệt. Độ nghiêng khoảng 35 độ.
- Kích thước dao khoảng: 0.25x8x80mm. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	

	10
	 Dây cho ăn các số 
	 Hoàng Sơn / Việt Nam
	HS-CA01
	6.100
	
	
	Cái
	Chất liệu bằng nhựa PVC y tế, có các cỡ 8 FR; 10, 12, 14, 16, 18 FG; Chiều dài 1250 mm, có nắp đậy. Đã được tiệt trùng. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	

	11
	 Dây nối Ôxy 
	 Hoàng Sơn / Việt Nam
	HS-NOXY01
	1.000
	
	
	Cái
	Chất liệu nhựa y tế PVC, chiều dài khoảng 2000mm. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	

	12
	 Dây truyền hóa chất Paclitaxel 
	B.Braun / Hungary
	4099842N
	400
	
	
	Bộ
	Dây truyền dùng để truyền hóa chất.
Dây dài 150cm, không PVC.
Bầu nhỏ giọt 2 ngăn cứng mềm, khoảng 20 giọt/1ml
Màng lọc dịch Sterifix 0.2 µm để lọc hóa chất ung thư.
Không chứa latex, DEHP
Chất liệu Polyurethane. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	

	13
	 Đèn đọc phim kích thước 45x36 cm 
	TNE / Việt Nam
	Đèn đọc phim kích thước 45x36 cm
	10
	
	
	Cái
	Kích thước: 45x36 cm. 
Tự động bật sáng khi cài film hoặc công tắc tiện dụng tay.
Ánh sáng đồng đều.
Vỏ đèn bằng inox.
Đèn đọc 1 phim.
Nguồn điện: 220 VAC
	

	14
	 Đèn đọc phim kích thước 45x72 cm 
	TNE / Việt Nam
	Đèn đọc phim kích thước 45x72 cm
	16
	
	
	Cái
	Kích thước: 45x72 cm. 
Tự động bật sáng khi cài film hoặc công tắc tiện dụng tay.
Ánh sáng đồng đều.
Vỏ đèn bằng inox.
Đèn đọc 2 phim.
Nguồn điện: 220 VAC.
	

	15
	 Đĩa Petri các loại 
	Jiangsu Huida/ Trung Quốc
	RNPD01
	10.000
	
	
	Cái
	Chất liệu bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 15x90mm, 1 ngăn.
	

	16
	 Giấy in nhiệt dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp 
	Exact Industries, Inc, sản xuất cho Advanced Sterilization Products-a Company of Johnson & Johnson / Mỹ
	4003175002
	6
	
	
	Cuộn
	Giấy 2 lớp dùng in kết quả tiệt trùng máy sterrad 100S. 
	

	17
	 Kim châm cứu 5cm 
	 SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY - Trung Quốc
	Kim châm cứu Đông Á 5cm
	260.000
	
	
	Cái
	Vỉ nhôm, cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Chiều dài 5cm. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	

	18
	 Kim châm cứu 6cm 
	 SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY - Trung Quốc
	Kim châm cứu Đông Á 6cm
	130.000
	
	
	Cái
	Vỉ nhôm, cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép  chuyên dụng, dẫn điện tốt. Chiều dài 6cm. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	

	19
	 Kim chích máu mao mạch 
	Sterilance/ Trung Quốc
	01-0540
	34.000
	
	
	Cái
	Bằng thép không gỉ, một đầu vát, nhọn sắc. Lưỡi trích bằng thép sử dụng một lần. Tuyệt đối an toàn, chống bệnh lây nhiễm qua đường máu. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE.
	

	20
	 Kim phẫu thuật cơ, da, ruột 
	BSV/ Trung Quốc
	4B-3
	2.500
	
	
	Cái
	Kim được làm bằng thép không gỉ, mũi kim sắc nhọn hình tam giác, có hình bán nguyệt, kim có lỗ thủng hình rẹt. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	

	21
	 Mask bóp bóng ampu các cỡ 
	Ningbo Boya/Trung quốc
	PN-0502-23B, PN-0502-22B, PN-0502-21B, PN-0503-23B, PN-0503-22B, PN-0503-21B
	150
	
	
	Cái
	Chất liệu Silicon, tùy chọn với 6 loại cỡ (0-5), cỡ 0-1 kết nối 15M, cỡ 2-5 kết nối 22F
	

	22
	 Ống citrate 3.2% 
	BD Diagnostics / Mỹ
	363080
	60.000
	
	
	Ống
	Ống nghiệm vô trùng lấy máu chân không, sử dụng 1 lần. 
Chứa dung dịch Buffered Trisodium Citrate. 
Chất liệu PET/PP hoặc thủy tinh.
Thành phần: chứa chất chống đông Natri citrate 3.2%.
Thể tích mẫu: 1.8 ml.
	

	23
	 Ống nghiệm có nút 
	Jiangsu Huida/ Trung Quốc
	HDCT02
	5.000
	
	
	Cái
	Chất liệu nhựa PP, Dung tích 1.5 ml. Kích thước 10,2-10,3x40mm. Chịu được lực ly tâm 20000 vòng/phút
	

	24
	 Ống nghiệm EDTA (có chất chống đông) 
	Hồng Thiện Mỹ / Việt Nam 
	EDT_22MLOK23P1L1
	192.000
	
	
	Cái
	- Kích thước 12x75mm.
- Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	

	25
	 Ống nghiệm Heparin 
	Hồng Thiện Mỹ / Việt Nam 
	HEP_22MLOTH3P2L1
	252.000
	
	
	Cái
	- Kích thước 12x75mm.
- Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. 
- Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, thể tích dùng kháng đông cho 2ml máu.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	

	26
	 Ống nghiệm nhựa có nắp 
	Jiangsu Huida/ Trung Quốc
	HSTT12-C
	20.000
	
	
	Cái
	Ống nghiệm nhựa PS/PP,LDPE. Kích thước 12x75mm có nắp. Thể tích 5ml
	

	27
	 Ống thông khí 
	 Medtronic/ Mỹ
	MV13301; MV16101
	120
	
	
	Cái
	Đường kính trong (ID) 1.14mm, đường kính trong mặt bích (IFD) 2.4mm, được làm bằng chất liệu nhựa Fluoroplastic.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	

	28
	 Sâu máy thở 
	Great Mountaint / Trung Quốc
	GM-001-017
	1.150
	
	
	Cái
	Chất liệu bằng nhựa PVC, dạng lò xo, dùng cho máy thở
	

	29
	 Thông Foley 2 chạc số 16 
	Ningbo Yingmed / Trung Quốc
	YM-C001
	6.000
	
	
	Cái
	Vật liệu: từ latex tự nhiên phủ silicone có 2 nhánh. Đã tiệt trùng. Van nhựa hoặc van cao su. Có mã màu cho từng kích thước
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	

	30
	 Thông hút nhớt các số 
	Hoàng Sơn / Việt Nam
	HS-HN01
	70.000
	
	
	Cái
	Chất liệu bằng nhựa PVC y tế, dây dài khoảng 500mm; Đã tiệt trùng. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	


	

Bằng chữ: ............................................. ./.
	Ghi chú: 
Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác.
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2021
                                                ĐẠI DIỆN CÔNG TY



